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[bookmark: _GoBack]1. Tên nhóm nghiên cứu (định hướng nghiên cứu cơ bản): Triết học khoa học và phát triển con người
2. Tên và chức danh khoa học của trưởng nhóm nghiên cứu và các thành viên:

	TT
	Họ và tên

	Vị trí
công tác
	Vị trí công việc

	Ký xác nhận

	1. 
	GS.TS. Nguyễn Quang Hưng, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
	Trưởng nhóm
	Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chuyên môn, đối ngoại và các hoạt động khác 
	

	2. 
	TS. Phạm Hoàng Giang
Chủ nhiệm Khoa Triết học
	Phó Trưởng nhóm
	Hỗ trợ trưởng nhóm trong việc chỉ đạo tổ chức các hoạt động chuyên môn, đối ngoại và các hoạt động khác
	

	3. 
	TS. Phạm Thu Trang,
Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
	Thư ký
	Triển khai các hoạt động chuyên môn và hoạt động hành chính, tài chính; chuẩn bị các văn bản hành chính - quản trị và các công việc khác theo phân công.
	

	4. 
	PGS. TS. Nguyễn Hoàng Hải, Đại học Quốc gia Hà Nội
	Thành viên
	Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn và đối ngoại của nhóm
	

	5. 
	PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
	Thành viên
	Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của nhóm.
	

	6. 
	TS. Ngô Đăng Toàn
Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
	Thành viên
	Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn và tài chính của nhóm.
	

	7. 
	TS. Trịnh Văn Định, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
	Thành viên
	Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn và tài chính của nhóm.
	

	8. 
	TS. Trịnh Hữu Tuệ, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
	Thành viên
	Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn và đối ngoại của nhóm.
	

	9. 
	TS. Nguyễn Thị Kim Chi, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
	Thành viên
	Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn và đối ngoại của nhóm.
	

	10. 
	TS. Lê Thị Vinh, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
	Thành viên
	Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn và đối ngoại của nhóm
	



3. Thành tích khoa học công nghệ của Trưởng nhóm
3.1. Là cán bộ cơ hữu của ĐHKHXH&NV, đã và đang là trưởng bộ môn/tổ chức KH&CN trở lên.
- GS.TS Nguyễn Quang Hưng - Trưởng nhóm, hiện đang là cán bộ cơ hữu, giảng viên cao cấp của Khoa Triết học, Trường Đại học KHXH&NV.
- GS.TS Nguyễn Quang Hưng, nguyên Giám đốc Trung tâm, nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa và Chủ nhiệm Bộ môn, đã trải qua và đang tham gia các hội đồng tư vấn chính sách.
3.2. Có học vị tiến sĩ trở lên: Đạt.
3.3. Đã từng chủ nhiệm 01 nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia hoặc là chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN hợp tác quốc tế hoặc là thành viên của tổ chức KH&CN quốc tế
	TT
	Tên nhiệm vụ/Mã số
	Thời gian

	Cơ quản quản lý nhiệm vụ, thuộc Chương trình
	Tình trạng 
nhiệm vụ

	1. Tên nhiệm vụ với tư cách chủ trì

	1
	Khảo sát chuyển đổi cơ cấu kinh tế-xã hội ở một số làng công giáo thuộc địa phận Hà Nội
	2005-2007
	Đề tài cấp ĐHQG 
QX. 05-22. 

	Đã nghiệm thu

	2
	Tôn giáo và văn hóa: nghiên cứu lý thuyết cơ bản và giải pháp khai thác các giá trị văn hóa tôn giáo phục vụ phát triển xã hội hiện nay
	2012-2014
	Đề tài Quỹ NAFOSTED Mã số: I2.3-2011. 04
	Đã nghiệm thu

	3
	Nghiên cứu đánh giá xu hướng tín ngưỡng của cộng đồng dân tộc Mông theo đạo Tin Lành và một số hiện tượng tôn giáo mới vùng Tây Bắc
	2014-2016
	Mã số: KHCN-TB.13X/13-18
Thuộc Chương trình cấp Quốc gia về phát triển bền vững Tây Bắc
	Đã nghiệm thu

	4
	Tôn giáo, tín ngưỡng và đời sống cá nhân: Phát huy vai trò của tôn giáo, tín ngưỡng trong giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách và lối sống người Việt Nam hiện nay
	2023-2026
	Quỹ NAFOSTED
Mã số: 603.05-2021.01
	Đang thực hiện

	2. Tên nhiệm vụ với tư cách thành viên

	
	
	
	
	



4. Thành tích khoa học của cả nhóm nghiên cứu trong 3 năm gần nhất 
4.1. Số lượng
	TT
	Sản phẩm khoa học
	Số lượng

	1. Nhóm thành tích về năng lực tạo sản phẩm

	
	Số bài báo trên tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus
	15

	
	Số bài báo thuộc nhóm tạp chí WoS
	04

	
	Sách chuyên khảo chất lượng cao
	05

	2. Nhóm thành tích về năng lực hợp tác khoa học và công nghệ

	
	Số nhiệm vụ khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứu chung với đối tác trong nước/quốc tế
	03

	
	Số thành viên là chuyên gia của các tổ chức sở hữu trí tuệ quốc tế; chuyên gia kinh tế; kiến trúc sư/kinh tế trưởng trong một số ngành và lĩnh vực hoặc chuyên gia cao cấp hoặc thành viên của Hội đồng tư vấn Thủ tướng Chính phủ
	03

	3. Tiêu chí về năng lực hỗ trợ đào tạo

	
	Số lượng thạc sĩ đã và đang hướng dẫn
	28

	
	Số lượng nghiên cứu sinh đã và đang hướng dẫn
	14

	4. Nhóm tiêu chí về năng lực cạnh tranh 

	
	Số lượng sản phẩm khoa học và công nghệ tham gia các sự kiện/triển lãm/cuộc thi đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế
	

	
	Số nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ/Tỉnh
	04

	
	Số nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước
	02

	
	Số lượng chuyên gia của các tổ chức sở hữu trí tuệ quốc tế; chuyên gia kinh tế; kiến trúc sư trưởng trong một số ngành và lĩnh vực
	03



4.2. Liệt kê các sản phẩm khoa học cụ thể
a) Sách chuyên khảo tiêu biểu
6. Nguyễn Quang Hưng (2021, Chủ biên), Những rẻo cao mây phủ, Nxb. Hội nhà văn
7. Nguyễn Quang Hưng (2025), Chủ nghĩa duy tâm Đức từ I. Kant tới G.W.F. Hegel, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội
10. TS. Phạm Thu Trang (2025), Nhân cách dưới góc độ Mác-xit: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn trong bối cảnh Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo), Nxb. ĐHQGHN.
13. Trịnh Hữu Tuệ (Sách đồng biên tập, 2025), Based Questions: Experimental Results and Theoretical Modelling, Language Science Press
14. Nguyễn Hoàng Hải (2022) Cơ học lượng tử từ nguyên lí đến nguyên tử, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội
b) Bài báo trên tạp chí ISI/Scopus tiêu biểu
1. Hung Quang Nguyen (2020), Western science, religion and Vietnamese traditional culture: a harmony or antagonism?, Xlinguae, Scopus Q1, Volume 3, pp. 94-113
2. Hung Quang Nguyen (2020), Religion, Culture and Vietnam seen from a cultural-religious view of point, European Journal of Science and Theology. Scopus Q1, Vol. 4, p.137-149
3. Hung Quang Nguyen (2024), " Cultural-Religious Dimensions of the Ritual Issue in Pre-Colonial Vietnamese and Western Interactions, Manusya. Journal of Humanities. Scopus Q2, Vol. 27, p. 1-22
4. Hung Quang Nguyen (2024), "Religion and Individual Life in a multi-religious Vietnam", International Journal of Religion, Scopus Q3, Vol 1.5, pp. 896-912
5. Toan Dang Ngo (et al.) (2021). “Religious feeling and authenticity: Dialogues between William James and Bernard Lonergan”. XLinguae, Issue no. 3 (6/2021). DOI: 10.18355/XL.2021.14.03.07 (Q1 Scopus), tr. 67-74.
6. Tue Huu Trinh (đồng tác giả, 2022), “Certainly but not certain: The expression of subjective and objective probability”, Glossa: a journal of general linguistics 7(1), ISSN: 2397-1835, ISI, Scopus, Q1
7.  Tue Huu Trinh (2022), “Three ways of referring to discourse participants in Vietnamese, Journal of the South East Asian Linguistic Society – Special Publication No. 9 – Vietnamese Linguistics: State of the Field, E-ISSN: 1836-6821, Scopus, Q2
8. Tue Huu Trinh (Tác giả thứ nhất, 2023), “Excursive questions, Open Linguistics 9 (1), eISSN: 2300-9969 ISI, Scopus, Q1
9.  Tue Huu Trinh (2023), “Comparing the derivation of modal domains and strengthened meanings”, Lecture Notes in Computer Science 13524, ISBN: 978-3-031-25893-0, Scopus, Q2
10. Tue Huu Trinh (2024), “Negation and polar questions in Vietnamese: Present and past, Taiwan Journal of Linguistics 22, ISSN: 1729-4649, Scopus, Q3
11. Tue Huu Trinh (2024), Forms of address, performative prefixes, and the syntax-pragmatics interface, Journal of Pragmatics 228, ISSN: 0378-2166, Publisher:Elsevier, WoS/Scopus Q1
12. Tue Huu Trinh (2024), Strengthened, and weakened, by belief, Linguistics and Philosophy 47, ISSN: 0165-0157, WoS/Scopus Q1
13. Tue Huu Trinh (2024), “Logicality and the picture theory of language”, Synthese 203, ISSN: 0039-7857, ISI/Scopus, Q1
14. Tue Huu Trinh (2025), “On similative reduplication in Vietnamese”, Languages 10 (7), 150, ISSN: 2226-471X, ISI/Scopus, Q1
15. Tue Huu Trinh (2025), “Some differences between English and Vietnamese with respect to NPI licensing”, Taiwan Journal of Linguistics 23, ISSN: 1729-4649, Scopus, Q3
16. Tue Huu Trinh (Tác giả thứ nhất, 2025), Questions and connectives, Lecture Notes in Computer Science 15410, ISBN: 978-3-031-86053-9, Scopus, Q2
17.  Tue Huu Trinh (2025), “Partition by Exhaustification and polar questions in Vietnamese”, Languages 10(7), 233 ISSN: 2226-471X, ISI/Scopus Q1
18.  Nguyen Minh Hieu, Nguyen Hoang Hai, Mai Anh Tuan (2021), "Understanding the growth mechanisms of tin oxide nanowires by chemical vapor deposition", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 21(4), 2538-2544.
19.  Minh Hieu Nguyen, Hoang Hai Nguyen, Anh Tuan Mai (2020), "On-chip selective growth of SnO2 nanowires for DNA sensor development", Sensors and Actuators A: Physical, 312, 112171, Q1
20. c) Nhiệm vụ KH&CN đã và đang thực hiện
1. Đề tài NAFOSTED (2023-2025): "Tôn giáo, tín ngưỡng và đời sống cá nhân: Phát huy vai trò của tôn giáo, tín ngưỡng trong giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách và lối sống người Việt Nam hiện nay" - Mã số: 603.05-2021.01. Chủ nhiệm: GS.TS. Nguyễn Quang Hưng.
2. Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia, mã số KX 02./21-25, "Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo phương pháp cách mạng của Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới" - Thành viên chính: PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn.
3. Đề tài cấp Bộ của Viện HL KHXH Việt Nam (1/2026-12.2026), “Phát triển lực lượng sản xuất mới ở Việt Nam hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Ninh Bình)”, - Thành viên chính: PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn.
4. Chương trình trọng điểm cấp Bộ KHXH/CT2025-06 (11/2025 – 10/2027), Phát triển lực lượng sản xuất ở Việt Nam trong bối cảnh công nghệ số, - Thành viên chính: PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn.
5. Đề tài cấp Bộ của Viện Hàn lâm KHXHVN (2021-2022), “Lý luận cánh tả thời đại hậu công nghiệp: Giá trị, hạn chế và những gợi mở cho Việt Nam” (PGS. TS. Đỗ Minh Hợp chủ nhiệm) – Thành viên chính: TS. Phạm Thu Trang
6. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội (2024), “Triết học khoa học tự nhiên và cập nhật cho chủ nghĩa duy vật biện chứng (Mã số: VTNT.24.01)– Thành viên tham gia: TS. Lê Thị Vinh.
7. ERC (Hội đồng Nghiên cứu Châu Âu) (2019-2024), Speech Acts in Grammar and Discourse (Ngôn hành trong Ngữ pháp và Hội thoại), Thành viên chính tham gia đề tài: TS. Trịnh Hữu Tuệ
8.  Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, (2019-2021, Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc: mục tiêu, tác động (đối với Việt Nam) và hàm ý chính sách cho Việt Nam, Chủ trì đề tài: TS. Trịnh Văn Định.
d) Thành tích hướng dẫn đào tạo sau đại học
· GS.TS. Nguyễn Quang Hưng: Đã hướng dẫn (chính và phụ) 06 NCS bảo vệ thành công luận án TS; 03 NCS đang hoàn thành luận án, 16 HVCH bảo vệ luận văn ThS.
· TS. Phạm Hoàng Giang: Đã hướng dẫn 02 HVCH, Đang hướng dẫn 03 NCS (Hà Vũ Long, Nguyễn Thị Hào, Lê Hoàng Lộc) và 1 HVCH
· TS. Phạm Thu Trang: Hướng dẫn 02 NCS (Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Lài) và 03 Thạc sĩ.
· TS. Lê Thị Vinh: Hướng dẫn 02 NCS (Phùng Ngọc Tiến, Bùi Minh Nghĩa) và 2 thạc sĩ (Trần Xuân Trọng và Hoàng Đức Mạnh)
· TS. Nguyễn Thị Kim Chi: Hướng dẫn 06 Thạc sĩ và 1 NCS 
5. Mục tiêu nghiên cứu trong giai đoạn 03 năm 
5.1. Mục tiêu về tạo sản phẩm
- Công bố các bài trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế (Scopus, ESCI, WoS); các ấn phẩm sách, kỷ yếu khác.
- Các báo cáo khoa học, báo cáo tư vấn về các vấn đề triết học khoa học và phát triển con người phục vụ xây dựng, phát triển đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, qua đó góp phần nâng cao vị thế, vai trò, trách nhiệm quốc gia của Trường Đại học KHXH&NV nói riêng, ĐHQGHN nói chung.
- Thực hiện các nhiệm vụ khoa học về triết học khoa học và phát triển con người, nhận thực hiện một số nhiệm vụ khoa học do Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ GD&ĐT, ban ngành Trung ương, các bộ, ngành, địa phương giao; chủ động đề xuất các nhiệm vụ khoa học về triết học khoa học và phát triển con người để huy động các nguồn lực thực hiện và chuyển giao thành quả nghiên cứu.
- Xây dựng các báo cáo tư vấn về triết học khoa học và phát triển con người; tạo ra các sản phẩm công bố ưu tú, có ảnh hưởng kinh tế, xã hội.
- Thẩm định các chương trình, đề án, dự án, thuyết minh, sản phẩm KH&CN mà các ngành, các cấp đề nghị đóng góp ý kiến từ góc độ khoa học về triết học khoa học và phát triển con người
Cụ thể bằng các sản phẩm:
	TT
	Sản phẩm 
(dự kiến)
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Đề tài NCKH trọng điểm
	01
	

	2
	Báo cáo Tư vấn chính sách 
	02
	

	3. 
	Bài tạp chí trong nước/quốc tế
	03
	

	4.
	Báo cáo quốc gia
	01
	(xuất bản bằng 2 ngôn ngữ Anh-Việt)

	5
	Tọa đàm/ hội thảo 
	03
	In 01 kỉ yếu chỉ số ISSN



5.2. Mục tiêu về hợp tác khoa học và công nghệ
Có ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứu chung với đối tác trong nước (Bộ/Ngành/Địa phương).
5.3. Mục tiêu về hỗ trợ đào tạo
Hướng dẫn thành công ít nhất 02 học viên cao học và 01 nghiên cứu sinh.
5.4. Mục tiêu về cạnh tranh 
Đấu thầu/thực hiện thành công 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ hoặc tương đương.
6. Nội dung nghiên cứu trong giai đoạn 03 năm thể hiện bám sát mục tiêu nghiên cứu
- Tham gia nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về triết học khoa học và phát triển con người
- Tổ chức triển khai các nghiên cứu, tư vấn chính sách và quản lý cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, các vấn đề đương đại về triết học khoa học và phát triển con người
- Xây dựng các sản phẩm nghiên cứu, báo cáo tư vấn chính sách có giá trị tham khảo/trích dẫn ở Việt Nam và trên thế giới;
- Tổ chức cá hoạt động tọa đàm, hội thảo khoa học về triết học khoa học và phát triển con người
- Tổ chức khai thác, chắt lọc kết quả nghiên cứu của các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu giảng dạy, đào tạo (chính quy, phi chính quy, ngắn hạn…) về triết học khoa học và phát triển con người
	- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội giao; các nhiệm vụ theo đặt hàng của các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ quan nhà nước.
	7. Các đề xuất về nhu cầu đầu tư, hợp tác nếu được công nhận
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dùng chung của Trường Đại học KHXH&NV.
- Đầu tư kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học do Trường Đại học KHXH&NV giao. 
- Đầu tư kinh phí xây dựng các báo cáo tư vấn về triết học khoa học và phát triển con người; Hỗ trợ kinh phí xây dựng thuyết minh, thực hiện các nhiệm vụ khoa học về triết học khoa học và phát triển con người trong các Chương trình, Dự án nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quốc gia và địa phương.
- Hỗ trợ kinh phí cho các sản phẩm công bố ưu tú, xuất sắc. 
	8. Cam kết thực hiện của nhóm nghiên cứu và của đơn vị
	- Nhóm nghiên cứu: Đầu tư trí tuệ và huy động các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra.
	- Đơn vị: Tạo điều kiện để về thời gian, đầu tư, hỗ trợ thành viên nhóm nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
        Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026    
	
	Trưởng Nhóm 



GS.TS. Nguyễn Quang Hưng
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